
TT Họ và tên Tên PT Điện thoại 

1 Phí Thị Bích An An 30/3 098****674

2 Nguyễn Hồng Anh Anh 15/8 091****988

3 Dương Thục Anh Anh 14/3 093****569

4 Mai Hoàng Anh Anh 14/3 096****292

5 Vũ Phan Anh Anh 14/3 098****756

6 Đỗ Hùng Anh Anh 14/3 091****886

7 Lê Ngọc Anh Anh 20/3  03****5353

8 Đoàn Vân Anh Anh 24/3
9 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 24/3 038****519

10 Nguyễn Tuấn Anh Anh 28/3 033****666

11 Bùi Thanh Bình Bình 29/3  09****5888

12 Lê Kim Chi Chi 29/3 098****006

13 Trần Mạnh Cường Cường 14/3 090****568

14 Tống Phước Đạt Đạt 9/3 096****109

15 Phạm Thị Dịu Dịu 14/3 094****661

16 Nguyễn Văn Dũng Dũng 17/3  09****7558

17 Vũ Tá Dương Dương 29/3 098****921

18 Đỗ Thị Bạch Dương Dương 29/3 081****035

19 Nguyễn Thuý Hằng Hằng 15/2 097****691

20 Ninh Thị Thu Hằng Hằng 29/3 081****099

21 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh 14/3 034****309

22 Bùi Thị Hạnh Hạnh 25/3  09****4688

23 Trần Thị Hồng Hạnh Hạnh 29/3 098****499

24 Quách Thị Hiền Hiền 14/3 098****897

25 Phan Thị Thanh Hiếu Hiếu 8/3  08****7688

26 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Hoa 14/3 090****651

27 Nguyễn Thị Hoan Hoan 24/3  09****15026

28 Hồ Văn Hứa Hứa 14/3 098****889
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29 Nguyễn Thị Huế Huế 14/3 036****368

30 Bùi Thị Huệ Huệ 14/3 091****127

31 Nguyễn Duy Hùng Hùng 14/3 091****252

32 Nguyễn Thị Thùy Hương Hương 14/3 096****583

33 Trần Liên Hương Hương 30/3 098****868

34 Nguyễn Lệ Hường Hường 14/3 083****895

35 Đỗ Quốc Huy Huy 27/3  09****6655

36 Nguyễn Thị Huyền Huyền 14/3 033****881

37 Dương Thu Huyền Huyền 14/3 098****641

38 Lee Jun Hyuck Hyuck 27/2
39 Đặng Đức Kiên Kiên 14/3 091****879

40 Dương Đăng Kiên Kiên 28/3  09****2860

41 Đinh Thị Hương Lan Lan 8/3  03****6507

42 Trương Ngọc Lan Lan 28/3 091****85

43 Nguyễn Thị Lê Lê 29/3  09****0133

44 Trương Khánh Linh Linh 15/2 097****691

45 Nguyễn Thùy Linh Linh 29/3 097****429

46 Phạm Thị Thảo Linh Linh 29/3 037****671

47 Lường Thị Linh Linh 29/3 094****042

48 Trần Tuấn Long Long 14/3  '0****44566 

49 Phạm Tiến Lực Lực 20/3  08****2635

50 Lê Khánh Ly Ly 14/3 038****998

51 Triệu Hương Ly Ly 29/3 094****281

52 Lê Ngọc Mai Mai 14/3 093****258

53 Trần Khánh Minh Minh 6/3 097****218

54 Hoàng Huy Minh Minh 21/3 081****881

55 Nguyễn Thị Trà My My 29/3 097****647

56 Lê Thị Hằng Nga Nga 6/3  09****8696

57 Nguyễn Thuý Nga Nga 28/3  09****6086 

58 Nguyễn Đức Nghĩa Nghĩa 14/3 983****45

59 Lê Thị Ngoan Ngoan 14/3 091****137

60 Trần Quỳnh Ngọc Ngọc 29/3 094****448

61 Lương Thị Minh Nguyệt Nguyệt 14/3 093****222

62 Đặng Quang Nhật Nhật 14/3 098****124

63 Đỗ Tân Nhật Nhật 29/3 097****293
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64 Trần Quỳnh Như Như 2/3
65 Nguyễn Duy Phúc Phúc 14/3 097****788

66 Nguyễn Thu Phương Phương 15/2 097****691

67 Trần Thị Hà Phương Phương 14/3 096****617

68 Dương Thị Phương Phương 14/3 096****002

69 Đặng Anh Phương Phương 29/3 035****999

70 Đậu Anh Quân Quân 14/3 097****082

71 Phạm Minh Quân Quân 27/3  09****7517

72 Dương Vinh Quang Quang 14/3 091****252

73 Vũ Thị Ánh Sao Sao 30/3 094****056

74 Đinh Văn Sơn Sơn 27/3  03****3131

75 Trịnh Xuân Sơn Sơn 29/3  03****1026 

76 Lại Minh Tâm Tâm 29/3 035****646

77 Phạm Đức Thắng Thắng 27/3  09****6358

78 Đặng Kim Thanh Thanh 14/3 098****907

79 Nguyễn Sỹ Thành Thành 14/3 090****296

80 Trần Văn Thành Thành 23/3  03****5536

81 Cao Phương Thảo Thảo 15/2 097****691

82 Lê Thị Phương Thảo Thảo 20/3  09****1489

83 Nguyễn Thị Thảo Thảo 28/3  09****5413

84 Lê Minh Thơm Thơm 14/3 091****486

85 Trần Thị Mai Thương Thương 21/3  09****6744

86 Cao Thị Minh Thuý Thuý 2/3
87 Nguyễn Văn Thuỷ Thuỷ 16/3  09****7694

88 Đỗ Thị Thu Thuỷ Thuỷ 30/3 039****995

89 Nguyễn Thu Thủy Thủy 14/3 094****391

90 Nguyễn Văn Tin Tin 14/3 032****585

91 Đoàn Mạnh Toàn Toàn 14/3 096****084

92 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang 7/3 037****651

93 Đỗ Vân Trang Trang 14/3 092****825

94 Nguyễn Thị Trang Trang 21/3  09****8710

95 Lê Quỳnh Trang Trang 29/3 083****294

96 Nguyễn Hà Trình Trình 26/3  09****0207

97 Nguyễn Trọng Trường Trường 20/3  09****5639

98 Nguyễn Quang Trường Trường 28/3  09****8889
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99 Phạm Anh Tuấn Tuấn 14/3 096****649

100 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 14/3 091****197

101 Đỗ Thị Uyên Uyên 14/3 098****975

102 Lê Thu Uyên Uyên 27/3  09****1997 

103 Bùi Quốc Việt Việt 27/3  09****9599 

104 Lê Quốc Việt Việt 29/3 098****158

105 Nguyễn Hoàng Việt Việt 29/3 090****981

106 Phạm Quang Vinh Vinh 20/3  09****0642

Đàm Thị Thu Hằng

Phụ trách lớp
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